
STT Nhan đề Tác giả Nhà XB Năm XB
Số 

lượng

1 Hướng dẫn xây dựng thực đơn nhanh theo đơn vị chuyển 
đổi thực phẩm

Đào Thị Yến Phi Y học 2020 3

2 Y học cổ truyền Nguyễn Nhược Kim Y học 2021 5

3 Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa: Giáo trình giảng dạy đại học Phan Minh Trí Y   học 2021 1

4 Kỹ thuật xét nghiệm huyết học và truyền máu ứng dụng trong 
lâm sàng

Đỗ Trung Phấn Y học 2022 5

5 Bài giảng nhi khoa: Tập 2 Nguyễn Thị Diệu Thúy Y học 2023 5

6 Bào chế và sinh dược học: Tập 1 Nguyễn Đăng Hòa Y học 2022 5

7 Bào chế và sinh dược học: Tập 2 Phạm Thị Minh Huệ Y học 2022 5

8 Hóa sinh y   học Lâm Vĩnh Niên Y học 2022 5

9 Dược lý cổ truyền và hiện đại Tập 1 Lê Thị Lan Phương Y học 2023 5

10 Kiểm nghiệm thuốc Nguyễn Đức Tuấn Y học 2021 5

11 Thực tập kiểm nghiệm thuốc Nguyễn Đức Tuấn Y học 2023 5

12 Giáo trình quản lý chất lượng thuốc cổ truyền Nguyễn Thành Triết NXB Đại học Quốc Gia 
TPHCM

2023 5

13 Tích tuổi học và lão khoa đại cương Nguyễn Văn Trí NXB Đại học Quốc gia 
TPHCM

2023 5
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14 Sản phụ khoa từ bằng chứng đến thực hành - 13 Nguyễn Thị Ngọc Phượng NXB Đại học Quốc gia 
TPHCM

2023 5

15 Ung thư trong y học cổ truyền Nguyễn Thị Bay Y học 2024 4

16 Da liễu y học cổ truyền Nguyễn Thị Bay NXB Đại học Quốc gia 
TPHCM

2024 5

17 Ngoại y học cổ truyền Nguyễn Thị Bay NXB Đại học Quốc gia 
TPHCM

2024 5

18 Teo và hẹp tá tràng ở trẻ em: Chẩn đoán, điều trị, theo dõi và 
những điều cần biết

Trần Thanh Trí NXB Đại học Quốc Gia 
TPHCM

2023 5

19 Kỹ thuật gây tê cơ bản Nguyễn Văn Chinh NXB Đại học Quốc gia 
TPHCM

2024 5

20 Kỹ thuật gây mê cơ bản Nguyễn Văn Chinh NXB Đại học Quốc gia 
TPHCM

2024 5

21 Hình ảnh học cấp cứu: Hình ảnh các bệnh cấp tính Ajay Singh Springer Nature AG,NXB 
Thanh Niên

2022 2

22 Bệnh học nội khoa Trần Văn Huy NXB Đại học Huế 2023 5
23 Nội khoa cơ sở Trần Văn Huy NXB Đại học Huế 2023 5

24 Tim mạch học Hoàng Văn Sỹ NXB Đại học Quốc gia 
TPHCM

2023 5

25 Sư phạm y học Lê Khắc Bảo Y học 2021 5

26 Đạo đức y học Trần Diệp Tuấn Y học 2022 5

27 Bệnh học và điều trị thần kinh kết hợp Đông Tây y Trịnh Thị Diệu Thường Y học 2021 5
28 Sinh lý học y khoa Phan Ngọc Tiến NXB Đại học Quốc Gia 

TPHCM
2020 2

29 Sinh lý học y khoa Mai Phương Thảo NXB Đại học Quốc Gia 
TPHCM

2023 5

30 Hóa học hữu cơ Tập 1 Đặng Như Tại NXB Giáo dục Việt Nam 2022 5

31 Hóa học hữu cơ Tập 2 Đặng Như Tại NXB Giáo dục Việt Nam 2023 5

32 Dược động dược lực học và sử dụng kháng sinh hợp lý ở trẻ 
em

Nguyễn Tiến Dũng Y học 2022 5



33 Dược lý học: Tập 2 Mai Tất Tố Y học 2024 5

34 Dược lý học: Tập 1 Mai Tất Tố Y học 2024 5

35 Dược lý học lâm sàng Đào Văn Phan Y học 2023 5

36 Bào chế Nguyễn Đăng Hòa Y học 2024 5

37 Nâng quy mô và thẩm định quy trình sản xuất thuốc thành 
phẩm

Nguyễn Ngọc Chiến Y học 2023 5

38 Hướng dẫn sử dụng kháng sinh trong lâm sàng tại bệnh viện 
Bạch Mai

Đào Xuân Cơ Y học 2023 3

39 Dược lý dược cổ truyền và hiện đại Tập 1 Lê Thị Lan Phương Y học 2023 3

40 Thực hành lâm sàng tâm thần học Bùi Quang Huy Y học 2024 5

41 Cải thiện hấp thu thuốc dùng qua đường tiêu hóa Nguyễn Đăng Hòa Y học 2023 5

42 Rối loạn tâm thần ở trẻ em Bùi Quang Huy Y học 2023 5

43 Tâm thần phân liệt: Nguyên nhân, Chẩn đoán và Điều trị Bùi Quang Huy Y học 2022 5

44 Các rối loạn tâm thần - Cấp cứu và điều trị Cao Tiến Đức Y học 2022 5

45 Bài giảng triệu chứng học ngoại khoa Đoàn Quốc Hưng Y học 2024 5

46 Phẫu thuật nội soi mũi xoang: Từ giải phẫu ứng dụng đến 
các phẫu thuật cơ bản

Nguyễn Thanh Phú Y học 2024 5

47 Giải phẫu người Nguyễn Văn Huy Y học 2024 5

48 Đái tháo đường cập nhật những vấn đề căn Huỳnh Quang Thuận Y học 2023 5

49 Bệnh học ngoại khoa chấn thương chỉnh hình Đoàn Quốc Hưng Y học 2024 5
50 Bài giảng bệnh học ngoại khoa Đoàn Quốc Hưng NXB Y học 2024 5

51 Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ da đầu Trần Thiết Sơn Y học 2022 5

52 Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa: Giáo trình giảng dạy đại học Phan Minh Trí Y   học 2023 2

53 Động kinh trẻ em: Nội dung cơ bản và cập nhật Nguyễn Văn Thắng Y học 2021 1



54 Thông khí nhân tạo cho trẻ em và sơ sinh Nguyễn Tiến Dũng Y học 2021 5

55 Chăm sóc hộ sinh thiết yếu cho thai kỳ bình Nguyễn Thị Nhẫn NXB ĐH Quốc gia TPHCM 2023 4

56 Bệnh học và điều trị sản phụ khoa: Kết hợp y học hiện đại và 
y học cổ truyền

Nguyễn Thị Bay Y học 2022 3

57 Hóa đại cương - vô cơ. T1 Cấu tạo chất và nhiệt động hóa 
học

Lê Thành Phước Y học 2023 5

58 Tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp trẻ em Nguyễn Tiến Dũng Y học 2024 5
59 Tư vấn di truyền và sàng lọc, chẩn đoán trước sinh Cung Bỉnh Trung Y học 2021 5

60 Giáo trình kỹ năng y khoa Nguyễn Đức Hinh Y học 2024 5

61 Giáo trình điều dưỡng sức khỏe tâm thần Nguyễn Văn Tuấn Y học 2024 5

62 Xác suất và thống kê Nguyễn Phan Dũng Y học 2023 5

63 Trắc nghiệm giải phẫu học Nguyễn Hoàng Vũ NXB ĐH Quốc Gia 2023 2
64 Giải phẫu đầu - mặt - cổ Phạm Đăng Diệu Y học 2023 5

65 Lâm sàng nhãn khoa thần kinh: Tiếp cận, chẩn đoán và điều 
trị

Nguyễn Ngọc Anh NXB ĐH Quốc Gia 2022 3

66 Những điều cần biết về bệnh tim mạch dành cho bạn Tập 1 Tạ Mạnh Cường Y học 2023 5

67 Nhi khoa y học cổ truyền Nguyễn Thị Bay Y học 2022 3

68 Phương thuốc cổ truyền Nguyễn Mạnh Tuyển Y học 2023 5

69 Ký sinh trùng y học Lê Đức Vinh NXB ĐH Quốc gia TPHCM 2023 5

70 Giải phẫu học: Tập 1: Giải phẫu đại cương. Module: Tim 
mạch - Hô hấp - Tiết niệu

Nguyễn Hoàng Vũ Y học 2023 5

71 Giải phẫu học: Tập 2: Module Tiêu hóa - Sinh sản - Cơ 
xương khớp - Thần kinh - Nội tiết - Giác quan

Nguyễn Hoàng Vũ Y học 2023 5

72 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu Nguyễn Thị Xuyên Y học 2023 5

73 Sinh học và di truyền Nguyễn Thị Hồng Nhung NXB ĐH Quốc Gia 2022 6


